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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam 

đang phát triển mạnh mẽ và thị trường 
tiêu dùng ngày càng mở rộng, việc thúc 
đẩy thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm vì người tiêu dùng là một trong 
những mục tiêu hàng đầu của chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội, đồng 
thời cũng đặt ra nhiều thách thức và cơ 
hội cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để 
bảo đảm rằng các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực này đều tuân thủ 
các nguyên tắc và quy định pháp luật 
liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, 
cũng như để thúc đẩy một môi trường 
kinh doanh lành mạnh và minh bạch, 
cần có sự tập trung đặc biệt vào việc 
hiểu rõ và áp dụng các văn bản pháp 
luật liên quan. Bài viết này nghiên cứu, 
phân tích và đánh giá các vấn đề pháp 
lý cụ thể mà các doanh nghiệp cần quan 
tâm khi thực hiện kinh doanh có trách 
nhiệm vì người tiêu dùng tại Việt Nam. 
Từ đó, sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan 
và sâu sắc về bối cảnh pháp lý, những 

thách thức và cơ hội trong việc thực hiện 
kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu 
dùng, đồng thời đề xuất những giải 
pháp và hướng đi phù hợp nhằm nâng 
cao hiệu quả, độ hiểu biết về quy định 
pháp luật trong lĩnh vực này.

2. Kinh doanh có trách nhiệm là gì?
Hiện nay, khái niệm về “thực hành 

kinh doanh có trách nhiệm” (RBC - 
Reponsible Business Conduct) không 
chỉ là một xu hướng mà còn là một yếu 
tố quyết định sự thành công và bền 
vững của các tổ chức kinh doanh trên 
toàn cầu. Thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm không chỉ là một nguyên 
tắc đạo đức mà còn là một triển vọng, đề 
cập đến việc doanh nghiệp chấp nhận 
và thực hiện trách nhiệm của mình đối 
với xã hội, môi trường, bên cạnh mục 
tiêu lợi nhuận.

Trong thời đại mà sự toàn cầu hóa 
ngày càng gia tăng và xã hội đòi hỏi sự 
đóng góp tích cực từ phía doanh nghiệp, 
việc thực hiện kinh doanh có trách 
nhiệm không chỉ là một lựa chọn mà còn 
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là một nhu cầu cấp thiết. Từ việc quản 
lý rủi ro và tạo ra giá trị cho cổ đông đến 
việc bảo vệ môi trường, tôn trọng quyền 
lợi của lao động, thực hành kinh doanh 
có trách nhiệm định hình cách mà các tổ 
chức kinh doanh tương tác và góp phần 
vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo định nghĩa trong Hướng dẫn 
của OECD1, thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm có nghĩa là doanh nghiệp 
phải tuân thủ các quy định pháp luật 
và tiêu chuẩn quốc tế có hiệu lực để: (i) 
Góp phần phát triển kinh tế, môi trường 
và phát triển xã hội nhằm đạt được sự 
phát triển bền vững; (ii) Thực hiện các 
hành động nhằm ngăn chặn những tác 
động bất lợi có thể xảy ra từ hoạt động 
của doanh nghiệp hoặc để giảm thiểu 
những tác động bất lợi đó.

Ở trung tâm của khái niệm về “thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm” là 
việc tuân thủ đúng và có đạo đức, bao 
gồm việc thực hiện các hành động đạo 
đức trong quan hệ với khách hàng, đối 
tác kinh doanh, nhân viên và cộng đồng. 
Điều này có thể bao gồm việc cung cấp 
sản phẩm và dịch vụ chất lượng, tôn 
trọng quyền lợi của người lao động và 
thực hiện các hành động đóng góp vào 
phát triển của cộng đồng2.

Ngoài ra, thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm cũng nhấn mạnh vào việc 

quản lý rủi ro và tạo ra giá trị dài hạn 
cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. 
Bằng cách thực hiện các hành động 
có trách nhiệm xã hội và môi trường, 
doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro 
liên quan đến uy tín, hình ảnh, thu 
hút nhân tài và tạo ra môi trường kinh 
doanh tích cực, bền vững.

Một phần quan trọng của thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm là việc thúc 
đẩy minh bạch và công bằng trong mọi 
hoạt động kinh doanh. Bằng cách cung 
cấp thông tin đầy đủ và trung thực về 
hoạt động của mình, các tổ chức kinh 
doanh không chỉ xây dựng được sự tin 
cậy với các bên liên quan mà còn giúp 
tạo ra một môi trường cạnh tranh lành 
mạnh và bền vững.

Trong tương lai, thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm sẽ tiếp tục là một 
nguyên tắc quan trọng trong hoạt động 
kinh doanh toàn cầu, đóng vai trò quan 
trọng trong việc xây dựng một xã hội 
công bằng, bền vững và phát triển.

3. Quy định pháp luật về thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm vì 
người tiêu dùng tại Việt Nam

Khi thực hiện kinh doanh có trách 
nhiệm vì người tiêu dùng, các doanh 
nghiệp cần quan tâm đến nhiều vấn đề 
pháp lý để bảo đảm rằng họ tuân thủ 
các quy định và bảo vệ quyền lợi của 
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người tiêu dùng. Dưới đây là một số nội 
dung pháp lý quan trọng mà các doanh 
nghiệp cần chú ý:

3.1. Về quảng cáo và cung cấp 
thông tin sản phẩm 

Trong việc thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm tại Việt Nam, việc tuân thủ 
các quy định pháp luật về quảng cáo là 
một phần quan trọng để bảo đảm rằng 
các doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy 
sản phẩm và dịch vụ một cách minh 
bạch mà còn bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng. Dưới đây là một số điểm 
quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý 
khi thực hiện các chiến lược quảng cáo:

Thứ nhất, sự trung thực và minh 
bạch: Các quảng cáo phải trung thực 
và minh bạch, không được gây hiểu 
lầm hoặc đánh lừa người tiêu dùng về 
tính năng, chất lượng hoặc giá trị của 
sản phẩm và dịch vụ. Doanh nghiệp cần 
tuân thủ các quy định về quảng cáo và 
tiếp thị, bao gồm việc cung cấp thông 
tin chính xác và không gây hiểu lầm 
cho người tiêu dùng. Các quy định này 
thường bao gồm việc cấm sử dụng thông 
tin đánh lừa, quảng cáo sai lệch hoặc 
những tuyên bố không có căn cứ khoa 
học. Khi đăng thông tin quảng cáo về 
hàng hóa của mình, người bán cần cung 
cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng 
hóa, bao gồm các thông tin được ghi 

trên nhãn hàng hóa bao gồm: Tên hàng 
hóa; tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 
trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng 
hóa; các nội dung khác theo tính chất 
của mỗi loại hàng hóa được quy định 
tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng 
hóa. 

Thứ hai, cấm quảng cáo gây rối: 
Quảng cáo không được phép gây rối 
hoặc làm phiền người tiêu dùng, bao 
gồm cả việc sử dụng các phương tiện 
quảng cáo quá mức gây cản trở cho 
người khác. Hành vi quấy rối người tiêu 
dùng bị cấm theo Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng năm 2023, thông qua 
hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp 
trái với ý muốn của người tiêu dùng 
để giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh, 
đề nghị giao kết hợp đồng hoặc có hành 
vi khác gây cản trở công việc, sinh hoạt 
bình thường của người tiêu dùng3.

Thứ ba, bảo vệ quyền lợi của trẻ em: 
Quảng cáo không được phép sử dụng 
các phương tiện hoặc nội dung gây áp 
lực hay lôi kéo trẻ em một cách không 
đúng đắn hoặc không phù hợp. Trẻ em 
là một đối tượng đặc biệt cần quan tâm 
khi tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng năm 2023 quy định trẻ em là một 
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trong số các chủ thể được coi là người 
tiêu dùng dễ bị tổn thương và đặc biệt 
cần tăng thêm trách nhiệm của tổ chức, 
cá nhân kinh doanh với các chủ thể này. 
Bên cạnh đó, một trong số các hành vi 
bị cấm trong hoạt động quảng cáo đó 
là khi quảng cáo tạo cho trẻ em có suy 
nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, 
thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát 
triển bình thường của trẻ em4.

Thứ tư, quản lý quảng cáo trong 
lĩnh vực đặc biệt: Các lĩnh vực như y 
tế, dược phẩm, thực phẩm cần tuân 
thủ các quy định và hạn chế riêng biệt 
về quảng cáo để bảo vệ sức khỏe, an 
toàn của người tiêu dùng, có thể tham 
khảo các quy định tại Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Quảng cáo hoặc 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 
hàng hóa.

Bằng cách tuân thủ các quy định 
pháp luật về quảng cáo, các doanh 
nghiệp không chỉ xây dựng được hình 
ảnh đáng tin cậy mà còn bảo đảm rằng 
họ đóng góp vào sự phát triển bền vững 
của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

3.2. Về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa và dịch vụ 

Vấn đề đầu tiên cần quan tâm đó 
là các doanh nghiệp không được kinh 
doanh các mặt hàng, dịch vụ bị cấm 
theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 
năm 2020 về ngành, nghề cấm đầu tư 
kinh doanh như: Kinh doanh các chất 
ma túy, kinh doanh các loại hóa chất, 
khoáng vật theo Phụ lục II của Luật, 
kinh doanh mại dâm, mua bán người...

Bên cạnh đó, có các quy định cụ thể về 
chất lượng và an toàn sản phẩm nhằm 
bảo đảm rằng các sản phẩm và dịch vụ 
được cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn an 
toàn và chất lượng. Cụ thể, tại Điều 14 
và Điều 32 Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng năm 2023 quy định, các doanh 
nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với 
chất lượng và an toàn của sản phẩm và 
dịch vụ mà họ cung cấp cho người tiêu 
dùng. Điều này bao gồm việc bảo đảm 
rằng sản phẩm, dịch vụ không gây hại 
cho sức khỏe và an toàn của người sử 
dụng, đồng thời phải tuân thủ các tiêu 
chuẩn và quy định cụ thể về chất lượng, 
an toàn sản phẩm được quy định trong 
các văn bản pháp luật liên quan. Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 
2007 chia sản phẩm, hàng hóa thành 
nhóm 1 là sản phẩm, hàng hóa không 
có khả năng gây mất an toàn và nhóm 2 
là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn, tức là trong điều kiện vận 
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chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp 
lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả 
năng gây hại cho người, động vật, thực 
vật, tài sản, môi trường. Các loại hàng 
hóa nhóm 2 tương đối đa dạng và được 
chia về cho các bộ chuyên ngành quản 
lý. Mỗi bộ lại ban hành một thông tư quy 
định danh mục hàng hóa nhóm 2, ví dụ, 
Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 
31/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông 
tin và Truyền Thông hay Thông tư số 
41/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của 
Bộ Công thương ban hành Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp 
cần tuân thủ các quy định này và chịu 
trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm, bao 
gồm cả việc bồi thường cho người tiêu 
dùng nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của họ 
gây ra tổn thất hoặc thiệt hại. 

3.3. Bảo vệ thông tin người tiêu dùng 
Với sự gia tăng của dữ liệu cá nhân 

trong kinh doanh, các doanh nghiệp 
cần tuân thủ các quy định về bảo vệ 
thông tin cá nhân của người tiêu dùng. 
Điều này bao gồm việc thu thập, lưu 
trữ và xử lý thông tin cá nhân theo các 
quy định pháp luật. Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng năm 2023 đã dành 6 
điều từ Điều 15 tới Điều 20 để quy định 
về bảo vệ thông tin người tiêu dùng, 
gồm các quy định từ nguyên tắc bảo 
vệ thông tin, xác định trách nhiệm bảo 
vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân 
kinh doanh tham gia vào việc lưu trữ, 
sử dụng thông tin, các biện pháp bảo 
đảm an toàn, an ninh thông tin cho 
người tiêu dùng,… Quy định pháp luật 
về bảo vệ thông tin người tiêu dùng 
giúp bảo vệ quyền riêng tư của họ bằng 
cách bảo đảm rằng thông tin cá nhân 
được thu thập, xử lý và sử dụng một 
cách hợp pháp, minh bạch. Các quy 
định pháp luật này cũng nhằm ngăn 
chặn các trường hợp lạm dụng thông 
tin cá nhân của người tiêu dùng, bao 
gồm việc sử dụng thông tin cá nhân để 
gửi thư rác, tiếp thị không đúng cách 
hoặc phân phối thông tin cho bên thứ 
ba mà không có sự chấp thuận của 
người tiêu dùng. Theo đó, giúp tăng 
cường lòng tin của người tiêu dùng đối 
với các doanh nghiệp, giúp tạo ra một 
môi trường kinh doanh lành mạnh và 
công bằng, từ đó thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của thị trường.

3.4. Tuân thủ pháp luật về cạnh tranh
Việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh 

trong thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm không chỉ là một nghĩa vụ pháp 
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lý mà còn mang lại nhiều ý nghĩa quan 
trọng cho cả doanh nghiệp và cộng 
đồng xã hội. Bằng việc thực hiện các 
quy định và nguyên tắc cạnh tranh, 
các doanh nghiệp không chỉ tạo ra một 
môi trường kinh doanh lành mạnh 
và công bằng mà còn có những lợi ích 
khác như khuyến khích sự phát triển, 
sáng tạo và đổi mới, đồng thời bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, tạo ra môi 
trường kinh doanh ổn định cũng như 
xây dựng uy tín và danh tiếng cho 
doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy 
định cạnh tranh công bằng, bao gồm 
việc không tham gia vào các hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh hoặc các 
hành vi liên quan tới lạm dụng vị trí 
thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí 
độc quyền hoặc các hành vi thỏa thuận 
hạn chế cạnh tranh để bóc lột khách 
hàng, người tiêu dùng. Các quy định 
liên quan tới việc tuân thủ pháp luật 
cạnh tranh được ghi nhận chủ yếu 
trong Luật Cạnh tranh năm 2018 và 
các văn bản hướng dẫn. Trong đó, các 
doanh nghiệp cần chú ý tới các dạng 
hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh như thỏa thuận ấn định giá, 
thỏa thuận phân chia thị trường tiêu 
thụ,…5 hoặc khi doanh nghiệp có vị trí 
thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc 

quyền thì tránh các dạng hành vi lạm 
dụng theo quy định tại Điều 27 Luật 
Cạnh tranh năm 2018. Đây là những 
hành vi bị cấm vì nó ảnh hưởng mạnh 
tới thị trường cạnh tranh, có hậu quả 
khiến cạnh tranh giảm sút, thậm chí 
doanh nghiệp đối thủ bị “xóa sổ” khỏi 
thị trường. Thêm vào đó, các hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh được quy 
định tại Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 
2018 như xâm phạm thông tin bí mật 
trong kinh doanh, gây rối hoạt động 
kinh doanh, lôi kéo khách hàng bất 
chính...  đều bị cấm do được nhận định 
là những hành vi không phù hợp với 
chuẩn mực và đạo đức kinh doanh. 

Có thể nói, việc tuân thủ pháp luật 
cạnh tranh không chỉ là nghĩa vụ pháp 
lý mà còn là yếu tố quan trọng để xây 
dựng một môi trường kinh doanh lành 
mạnh, công bằng và bền vững, từ đó 
mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp, 
người tiêu dùng và xã hội.

3.5. Trách nhiệm bảo vệ môi trường 
Quy định pháp luật Việt Nam về 

trách nhiệm bảo vệ môi trường của 
doanh nghiệp liên quan đến thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm rất quan 
trọng để bảo đảm rằng, các hoạt động 
kinh doanh không chỉ tạo ra lợi ích 
kinh tế mà còn bảo vệ môi trường và 
xã hội.
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Trước hết, trách nhiệm bảo vệ môi 
trường của doanh nghiệp được ghi 
nhận tại Điều 53 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 như: Thu gom, xử lý 
nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 
môi trường; thu gom, phân loại, lưu 
giữ, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải 
theo quy định; giảm thiểu, thu gom, 
xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo 
đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc 
hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn, 
độ rung, ánh sáng, bức xạ nhiệt;… Bên 
cạnh đó, nếu cơ sở sản xuất kinh doanh 
thuộc những trường hợp có chất phóng 
xạ, chất thải phóng xạ, có chất dễ cháy, 
dễ nổ hoặc có nguy cơ phát tán bụi, 
mùi khó chịu,… thì cần phải bảo đảm 
khoảng cách an toàn về môi trường đối 
với khu dân cư theo quy định6. 

Các quy định về biến đổi khí hậu 
đối với doanh nghiệp thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm theo pháp luật 
Việt Nam nhấn mạnh vào trách nhiệm 
của doanh nghiệp trong việc giảm thiểu 
tác động của hoạt động kinh doanh đối 
với biến đổi khí hậu và bảo đảm rằng 
các hoạt động này được thực hiện một 
cách bền vững, có trách nhiệm với môi 
trường. Các văn bản pháp lý quan 
trọng đã được ban hành, trong đó bao 
gồm nhiều quy định mới trong lĩnh 
vực biến đổi khí hậu, như: Nghị định 

số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 
của Chính phủ quy định giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng 
ô-dôn; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg 
ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở 
phát thải khí nhà kính phải thực hiện 
kiểm kê khí nhà kính và Thông tư số 
01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi 
trường về ứng phó với biến đổi khí 
hậu... Việc giảm thiểu tác hại của việc 
phát thải khí nhà kính cần được các 
doanh nghiệp quan tâm và thực hiện 
kiểm kê theo quy định, đặc biệt trong 
bối cảnh tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên 
tham gia Công ước khung của Liên Hợp 
quốc về biến đổi khí hậu (COP26) năm 
2021, Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt 
mức phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào 
năm 2050. Đây là một quyết định thể 
hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về 
phát triển bền vững, nhưng cũng là một 
thách thức, đòi hỏi phải có những biện 
pháp quyết liệt, hiệu quả, sự đồng lòng 
của tất cả các bên liên quan như Chính 
phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng 
cần phải đặt ra các yêu cầu ngày càng 
nghiêm ngặt hơn về sản xuất, tiêu dùng 
bền vững, sử dụng hiệu quả năng lượng 
và cắt giảm phát thải khí nhà kính. 
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4. Kết luận
Có thể khẳng định rằng, việc thực 

hành kinh doanh có trách nhiệm 
đối với người tiêu dùng không chỉ là 
nghĩa vụ pháp lý mà còn là một yếu tố 
quan trọng trong việc xây dựng một 
môi trường kinh doanh lành mạnh 
và bền vững tại Việt Nam. Các quy 
định pháp luật liên quan đến bảo vệ 
người tiêu dùng và môi trường không 
chỉ tạo ra một khung pháp lý cho các 
doanh nghiệp mà còn bảo đảm rằng 
quyền lợi của người tiêu dùng được 
bảo vệ và môi trường được giữ gìn.

Chúng ta cũng thấy rằng, việc 
tuân thủ các quy định pháp luật 
không chỉ mang lại lợi ích cho doanh 
nghiệp mà còn tạo ra một môi trường 
kinh doanh công bằng, minh bạch và 
đáng tin cậy cho người tiêu dùng. 
Đồng thời, việc thúc đẩy thực hành 

kinh doanh có trách nhiệm cũng 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
thúc đẩy sự phát triển bền vững 
của nền kinh tế và xã hội Việt Nam. 
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, 
việc thực hiện kinh doanh có trách 
nhiệm không chỉ dừng lại ở mức 
tuân thủ pháp luật mà còn đòi hỏi 
sự cam kết và hành động tích cực từ 
phía các doanh nghiệp. Chúng ta cần 
xem xét và áp dụng những biện pháp 
hiệu quả để thúc đẩy tinh thần trách 
nhiệm và minh bạch trong mọi khía 
cạnh của hoạt động kinh doanh.

Nhìn chung, việc thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm không chỉ là 
một yếu tố quan trọng trong việc bảo 
vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà 
còn là chìa khóa để xây dựng một 
xã hội công bằng, phát triển và bền 
vững tại Việt Nam 
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